
Phòng thi số: 03

Địa điểm thi: Hội trường thành phố Quy Nhơn (số 47 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn)

Tin học
Ngoại 

ngữ

1 Nguyễn Thế Quỳnh 01/9/1979 CC121
Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở 

Thông tin và Truyền thông
x x

2 Nguyễn Văn Rô 20/10/1969 CC122
Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND 

huyện Hoài Ân
Tiếng Anh

3 Phan Ngọc Sang 20/01/1986 CC123
Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi 

chính phủ, Sở Nội vụ 
Tiếng Anh

4 Võ Thị Tâm 09/10/1980 CC124 Phòng Nội vụ, UBND huyện Phù Mỹ Tiếng Anh

5 Huỳnh Tân 02/01/1972 CC125
Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND 

huyện An Lão
x

6 Nguyễn Bá Tân 09/5/1983 CC126

Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh

Tiếng Anh

7 Châu Anh Tế 08/8/1976 CC127
Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND 

huyện An Lão
x

8 Nguyễn Thành 18/5/1983 CC128
Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và 

Môi trường
Tiếng Anh

9 Nguyễn Đức Thành 19/12/1978 CC129
Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
Tiếng Anh

10 Văn Kim Thành 15/4/1984 CC130
Phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh
x Tiếng Anh

11 Dương Hồng Thao 10/4/1971 CC131
Phòng Nội vụ, UBND thành phố Quy 

Nhơn 
Tiếng Anh

12 Nguyễn Xuân Thao 01/11/1970 CC132 Phòng Kinh tế, UBND thị xã Hoài Nhơn Tiếng Anh

13 Lê Thị Thu Thảo 08/6/1982 CC133
Văn phòng HĐND và UBND thị xã An 

Nhơn 
Tiếng Anh

14 Lê Thị Bích Thi 19/5/1972 CC134 Văn phòng Sở Tài chính x
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TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Cơ quan, đơn vị, địa phương

Được miễn thi
Ngoại ngữ 

thi 
Ghi chú
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Số báo danh 



Trang 2

Tin học
Ngoại 

ngữ

TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Cơ quan, đơn vị, địa phương

Được miễn thi
Ngoại ngữ 

thi 
Ghi chúSố báo danh 

15 Từ Chí Thiện 13/12/1980 CC135
Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Vĩnh 

Thạnh 
x

16 Phạm Văn Thịnh 10/11/1976 CC136 Đảng ủy xã Cát Tường, huyện Phù Cát Tiếng Anh

17 Tô Trần Thông 27/8/1984 CC137
Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Tài 

nguyên và Môi trường
Tiếng Anh

18 Nguyễn Thị Thu 10/12/1979 CC138
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, 

Sở Y tế 
x x

19 Lưu Thị Thanh Thúy 01/6/1978 CC139 Phòng Tư pháp, UBND huyện Phù Cát Tiếng Anh

20 Ngô Thị Thanh Thủy 20/8/1982 CC140

Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình 

đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

x Tiếng Anh

21 Hồ Thanh Thủy 23/10/1987 CC141
Phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài 

chính
x

22 Trần Thị Thu Thủy 10/10/1982 CC142 Phòng Quản lý du lịch, Sở Du lịch Tiếng Anh

23 Phạm Đình Tiên 20/9/1984 CC143
Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông vận 

tải
x

24 Nguyễn Thành Tín 01/01/1983 CC144
Phòng Cải cách hành chính - Văn thư, lưu 

trữ, Sở Nội vụ 
Tiếng Anh

25 Trần Xuân Tình 05/10/1980 CC145
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo
Tiếng Anh

26 Võ Thanh Tịnh 02/10/1979 CC146
Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Tài 

nguyên và Môi trường
Tiếng Anh

27 Đinh Văn Toại 18/6/1980 CC147
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
x

28 Trần Đình Tổng 19/01/1966 CC148 Phòng Kinh tế, UBND thị xã Hoài Nhơn Tiếng Anh

29 Phạm Thanh Trà 03/6/1978 CC149
Phòng Quản lý vận tải, Sở Giao thông vận 

tải
x Tiếng Anh

30 Lê Thị Thùy Trang 03/8/1984 CC150
Phòng Quy hoạch và Phát triển tài nguyên 

du lịch, Sở Du lịch 
Tiếng Anh

31
Nguyễn Thị Hạnh 

Trang
12/6/1985 CC151

Phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh
Tiếng Anh

32 Trần Văn Trí 26/6/1975 CC152
Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư
x Tiếng Anh



Trang 3

Tin học
Ngoại 

ngữ

TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Cơ quan, đơn vị, địa phương

Được miễn thi
Ngoại ngữ 

thi 
Ghi chúSố báo danh 

33 Dương Thị Tú Trinh 28/3/1974 CC153 Văn phòng Sở Xây dựng x Tiếng Anh

34 Trần Thị Tú Trinh 30/4/1987 CC154 Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính x

35 Võ Duy Trinh 12/11/1978 CC155
Phòng Quản lý đô thị, UBND thành phố 

Quy Nhơn
Tiếng Anh

36 Trần Hữu Trọng 03/4/1981 CC156
Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Tài 

nguyên và Môi trường
Tiếng Anh

37 Lê Hoàng Trung 27/10/1983 CC157
Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường, 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Tiếng Anh

38 Đặng Phi Trường 01/01/1982 CC158
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, UBND huyện Hoài Ân 
Tiếng Anh

39 Huỳnh Thanh Tùng 16/4/1976 CC159
Phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh
x

40 Diệp Thanh Tùng 19/10/1983 CC160
Phòng Quản lý giao thông, Sở Giao thông 

vận tải
Tiếng Anh

41 Phan Thanh Tùng 10/9/1982 CC161
 Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
Tiếng Anh

42 Huỳnh Thị Tuyết 09/8/1973 CC162
 Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
x

43
Nguyễn Thị Kim 

Tuyết
26/8/1968 CC163

Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thị 

xã An Nhơn
x

44
Nguyễn Thị Thanh 

Uyên
12/10/1982 CC164

Phòng Quản lý đầu tư,  Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh
x

45 Trương Thị Thúy Ức 10/6/1982 CC165 Phòng Kinh tế, UBND thị xã Hoài Nhơn Tiếng Anh

46
Nguyễn Trần Thiên 

Văn
12/01/1982 CC166 Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường x Tiếng Anh

47 Nguyễn Thị Ánh Vân 08/8/1981 CC167 Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ Tiếng Anh

48 Võ Thị Hồng Vân 04/4/1981 CC168
Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố 

Quy Nhơn 
Tiếng Anh

49 Đặng Quốc Việt 11/02/1975 CC169

Phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh

x Tiếng Anh

50 Trần Anh Việt 26/5/1977 CC170
Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và 

Môi trường
x Tiếng Anh



Trang 4

Tin học
Ngoại 

ngữ

TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Cơ quan, đơn vị, địa phương

Được miễn thi
Ngoại ngữ 

thi 
Ghi chúSố báo danh 

51 Phạm Đức Vinh 22/3/1982 CC171
Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND 

huyện Phù Cát
Tiếng Anh

52 Phạm Văn Vinh 01/02/1979 CC172
Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh
Tiếng Anh

53 Phan Hùng Vinh 30/01/1979 CC173 Văn phòng Sở Giao thông vận tải Tiếng Anh

54 Trần Ngọc Vinh 07/01/1981 CC174

Phòng Bưu chính, Viễn thông và Công 

nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền 

thông

x Tiếng Anh

55 Lê Ngọc Vịnh 28/6/1970 CC175
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo
x

56 Nguyễn Thế Vũ 18/12/1987 CC176
Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư
x

57 Phạm Gia Vũ 22/02/1982 CC177
Phòng Quản lý nhà và Phát triển đô thị, 

Sở Xây dựng 
Tiếng Anh

58 Nguyễn Ngọc Xuân 21/8/1979 CC178 Phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ x

Tổng số thí sinh có trong danh sách: 58 người.

Trong đó:

                - Miễn thi môn Ngoại ngữ: 17 người.

                - Miễn thi môn Tin học: 11 người.

Bình Định, ngày     tháng 6 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

Lê Minh Tuấn
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